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BÀI THUYẾT ĐẠO của ĐỨC HỘ PHÁP 

 

 

Sau khi CHÍ TÔN lập thành Thập Nhị Đẳng Cấp Thiêng Liêng. Nhơn Đạo buộc 
phải giữ Tam Cang, Ngũ Thường. 

Vậy Tam Cang là gì? 

TAM CANG là:  Quân Thần Cang, Phụ Tử Cang, Phu Thê Cang. 

Nghĩa là: 

Vua với tôi lấy đức 
Tôi với vua tận trung 
Cha đối với con hiền từ 
Con đối với cha trọn hiếu 
Chồng đối với vợ dùng nghĩa 
Vợ đối với chồng trọn tiết. 

NGŨ THƯỜNG là gì? 
Nghĩa là: Nhơn, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín. 

NHƠN là: Trắc ẩn chi tâm, ái vật chi lý, chẳng vì lợi mình mà hại người giết vật. 
Kính trọng mạng sanh là Nhơn. 

NGHĨA là: Các vật hữu kỷ chủ, bất vấn khẩn ngạc, ám thủ phi nghĩa (của người 
ta hoặc trọng hoặc khinh, dù lớn hay nhỏ không hỏi mà lấy, ấy là không phải 
nghĩa). 

LỄ là: Cung kỉnh, nhẫn nhượng, ở với dưới bằng chữ khoan dung ở giữa hòa 
hưỡn, trên khiêm cung gọi là Lễ. 

TRÍ là: Thanh Liêm, tinh khiết, giữ mình cho trong sạch và sáng suốt, không 
cho nhiễm vào thất tình, lục dục. Ấy là Trí. 

TÍN là: Công bình, chơn thật, không láo xược, dối trá. Giữ bực trung dung để 
gây tình bằng hữu. Gọi là Tín. 

Đó là TÔN CHỈ QUI ĐIỀU của NHƠN ĐẠO. 
 

Còn THIÊN ĐẠO là gì? 
Là con đường Thiên Lý sửa tánh cho trong sạch đặng quay về với khí Hư Linh 
nhẹ nhàng. 

Bước vào con đường Thiên Đạo buộc phải giữ Tam Cang lãnh, Bát Điều mục. 
Tam Cang lãnh là: Tại Minh Minh Đức, tại Tân Dân, tại chỉ ư Chí Thiện. 
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MINH ĐỨC là gì? 

Là con đường Thiên Lý, một mảy quấy không dám làm, một lành nhỏ không bỏ 
qua, trọng Đức hơn trọng tài, được như vậy gọi là Minh Đức. 

Minh Đức đứng vào hàng phẩm Trung Thừa của Thần Vị. 

TÂN DÂN: là người đã bỏ được các điều nhiễm cũ xưa nay đã hư tệ như: Cờ 
bạc, rượu chè, gian tham, trộm cướp. Nói tóm lại là cái gì tồi phong bại tục đều 
bỏ hết. Sửa lòng cho trong sạch, tịnh dưỡng tinh thần hầu noi theo con đường 
quang minh chánh đại của Trời là con đường Hành Thiện gọi là Tân Dân. 

Tân Dân: đứng vào hàng phẩm Thượng Thừa của Thần Vị. 

THÍNH THIỆN: Là người đã hoán cựu nghinh tân, không còn cái dục tình vật 
chất nào quyến rủ tinh thần đặng nữa. Sửa lòng cho trong sạch hầu nghe lành 
mà học lành cho biết từ cái chi tiết của cái lành, đặng làm lành. 

Thính Thiện: đứng vào hàng phẩm Hạ Thừa Thánh Vị, khi đi chầu CHÍ TÔN 
được mang dây Sắc Lịnh đỏ, ở cung Ngọc Thanh làm Ông Thánh thứ ba. 

HÀNH THIỆN: là người đã nghe lành và biết việc lành rồi thì phải làm lành. 
Làm thế nào cho kẻ bịnh hoạn, tật nguyền, già cả, góa bụa được hưởng cái 
lành và được an ủi cõi lòng hết than thân tủi phận, dở dang, khổ não. Mới gọi là 
Hành Thiện. 

Hành Thiện: đứng vào hàng phẩm Trung Thừa Thánh Vị, khi đi chầu CHÍ TÔN 
được mang giây Sắc Lịnh đỏ, đeo Khuê Bài Hành Thiện, ở cung Ngọc Thanh 
làm Ông Thánh thứ nhì. 

GIÁO THIỆN: Là người đã làm được việc lành rồi thì phải đi dạy lành cho Nhơn 
Sanh tìm đường Thiên Lý là Đạo Trời. 

Giáo Thiện: đứng vào hàng phẩm Thượng Thừa Thánh Vị, khi đi chầu CHÍ 
TÔN được mang giây Sắc Lịnh đỏ, đeo Khuê Bài Giáo Thiện ở cung Ngọc 
Thanh làm Ông Thánh thứ nhất. 

CHÍ THIỆN: là người đã được năm cái bằng cấp từ: Minh Đức, Tân Dân, Thính 
Thiện, Hành Thiện, Giáo Thiện, nên được đến lãnh làm đầu các vị Thánh và 
Thần. 

Chí Thiện: đứng vào hàng phẩm Hạ Thừa Tiên Vị, khi đi chầu CHÍ TÔN được 
mang giây Sắc Lịnh xanh, đeo Khuê Bài Chí Thiện, ở cung Thượng Thanh làm 
Ông Tiên thứ ba. 

ĐẠO NHƠN: là người đã được trọn lành rồi, thì phải về Hội Thánh học Tân 
Pháp bí truyền cho đắc Pháp. 

Đạo Nhơn: đứng vào hàng phẩm Trung Thừa Tiên Vị, khi đi chầu CHÍ TÔN 
được đội khăn đóng trắng, đeo Khuê Bài Đạo Nhơn, mang giây Sắc Lịnh xanh, 
ở cung Thượng Thanh làm Ông Tiên thứ nhì. 

CHƠN NHƠN: là người học được Tân Pháp Bí Truyền đắc Pháp rồi thì phải đi 
hành Pháp cứu thế độ Nhơn trong một nước. 
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Chơn Nhơn: đứng vào hàng phẩm Thượng Thừa Tiên Vị, khi đi chầu CHÍ TÔN 
đầu đội khăn đóng trắng mang giây Sắc Lịnh xanh, đeo Khuê Bài Chơn Nhơn, 
ở cung Thượng Thanh làm Ông Tiên thứ nhất. 

HIỀN NHƠN: là người diệt được cái thất tình lục dục không còn nhiễm một mảy 
gì của trần thế nữa, cõi lòng thanh tịnh ta bà thế giới, độ tận chúng sanh. Ấy là 
hạng Hiền Nhơn. 

Hiền Nhơn: đứng vào hàng Hạ Thừa Phật Vị, khi đi chầu CHÍ TÔN được mang 
giây Sắc Lịnh vàng, ở cung Thái Thanh làm Ông Phật thứ ba. 

THÁNH NHƠN: là người đã học được Thông Tri Tam Giái: Thượng Giái, Trung 
Giái, Hạ Giái. Có thể vâng lịnh CHÍ TÔN đi khai đạo một nơi nào để độ rỗi 
Nhơn Sanh gọi là Thánh Nhơn. 

Thánh Nhơn: đứng vào hàng phẩm Trung Thừa Phật Vị, khi đi chầu CHÍ TÔN 
đầu đội khăn đóng vàng, đeo Khuê Bài Thánh Nhơn mang giây Sắc Lịnh vàng, 
ở cung Thái Thanh làm Ông Phật thứ nhì. 

TIÊN TỬ: Là người sáng suốt hoàn toàn, học đủ Lục Thông: Nhãn Thông, Nhĩ 
Thông, Tha Tâm Thông, Túc Mạng Thông, Thần Thông, Trí Thông. Có khi vâng 
mạng CHÍ TÔN làm một vị Giáo Chủ cho Nhơn Loại. 

Tiên Tử: đứng vào hàng phẩm Thượng Thừa Phật Vị, khi đi chầu CHÍ TÔN đầu 
đội khăn đóng vàng mang giây Sắc Lịnh vàng, đeo Khuê Bài Tiên Tử, ở cung 
Thái Thanh làm Ông Phật thứ nhất. 

PHẬT TỬ: Được đồng quyền CHÍ TÔN Cai Quản cả Thần, Thánh, Tiên, Phật 
trong Càn Khôn Thế Giái. 

CHÍ TÔN có nói: kỳ ba nầy CHÍ TÔN đến độ rỗi con cái của Ngài đến ngang 
bực cùng Ngài là ngôi Phật Tử đó vậy. 

 

 HẾT  
 

SAO Y BẢN CHÁNH 
TÒA THÁNH, ngày 30 tháng 6 Đinh Mùi 

(dl.3.10.1967) 
HIẾN PHÁP  

CHƯỞNG QUẢN BỘ PHÁP CHÁNH 
(ấn ký) 

Trương Hữu Đức 
 

 
Sao y bản chánh 
Thánh Thất N.S.W. (Australia), ngày 01-04 Kỷ Sửu (dl.25-04-2009) 
Hiền Tài Nguyễn Thành Nghiệp 

Hiệu đính theo chánh tả hiện hành: Việt Nam Tự Điển của Lê Văn Đức, Lê Ngọc Trụ do nhà sách 
Khai Trí xuất bản tháng 4 năm 1970.◙ 
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